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BẢNG THỐNG KÊ 19 DI TÍCH - DANH THẮNG
ĐÃ XẾP HẠNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI .
I. Di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố Biên Hòa:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Bửu Hưng tự (Chùa Cô hồn)

(Tôn Nữ Diệu My: 3.823397)
	62/QĐ.UBT
	16/02/1979
	P.Quang Vinh,

TP.Biên Hòa, Đồng Nai
	P.Quang Vinh,

TP.Biên Hòa,Đồng Nai
	- Tỉnh xếp hạng

- Di tích CM (loại B)

	2
	Tòa bố Biên Hòa
	62/QĐ.UBT
	16/02/1979
	P. Thanh Bình,

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
	P. Thanh Bình,

Tp. Biên Hòa,Đồng Nai
	- Tỉnh xếp hạng

- Di tích CM (loại B)

	3
	Đình Bình Quan
	6527/QĐ.
CTUBT
	21/12/2004
	xã Hiệp Hòa,

Tp. Biên Hòa,Đồng Nai
	xã Hiệp Hòa,

Tp. Biên Hòa,Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử.

	4
	Nhà cổ Trần Ngọc Du
(Chị Hòa: 0913944437)
	3524QĐ-CT.UBND
	10/10/2005
	P.Tân Vạn,

Tp. Biên Hòa,Đồng Nai
	P.Tân Vạn,

Tp. Biên Hòa,Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

	5
	Thành Biên Hòa
	876/QĐ-UBND
	21/3/2008
	129 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
	129 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

- Di tích lịch sử .

	6
	Miếu Tổ Sư

(Trương Nguyên: 0908289027)
	981/QĐ-UBND
	28/3/2008
	Khu phố 5, P.Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
	Khu phố 5, P.Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật.


II. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Long Thành :
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Đình Phước Lộc

(Trần Quang Khải:

0979628872)
	2368/QĐ-UBND
	30/07/2007
	.Khu Cầu Xéo, TT.Long Thành, H.Long Thành,

Đồng Nai
	Khu Cầu Xéo, Long Thành, H.Long Thành,

Đồng Nai.
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
 - Di tích kiến trúc nghệ thuật.                   

	2
	Đền thờ Trần Hưng Đạo
	3640/QĐ-UBND
	29/12/2010
	Ấp 4, xã Bình Sơn, Long Thành, ĐN
	Ấp 4, xã Bình Sơn, Long Thành, ĐN
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng

-Di tích lịch sử


III. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Địa điểm ngã ba Giồng Sắn
	5160QĐ-
CT.UBT
	22/10/2004
	xã Phú Đông,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	xã Phú Đông,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử.

	2
	Đình Phú Mỹ

(ĐT: 3549837)
	3525 QĐCT
.UBND
	10/10/2005
	Xã Phú Hội,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	Xã Phú Hội,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.

	3
	Đình Phước Thiền
	3607/QĐ -UBND
	07/12/2009
	Xã Phước Thiền,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	Xã Phước Thiền,

H.Nhơn Trạch,

Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật.


IV. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Long Khánh:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Đình Xuân Lộc - Chùa Xuân Hòa

(Lê Ngọc Thạch: 0937417875)
	982/QĐ-UBND
	28/3/2008
	P. Xuân An,

TX. Long Khánh, Đồng Nai
	P. Xuân An,

TX. Long Khánh, Đồng  Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử.

	2
	Nhà chủ công ty cao su SIPH
	67/QĐ-UBND
	05/1/2012
	Ấp Dưỡng Đường, xã Xuối Tre, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	Ấp Dưỡng Dưỡng, xã Xuối Tre, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.

- Di tích lịch sử - Kiến trúc nghệ thuật.


V. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước Tân Triều và Tỉnh Ủy Lâm thời tỉnh Biên Hòa
	224/ QĐ.
UBND
	23/01/2007
	Ấp Tân Triều,
xã Tân Bình,
H.Vĩnh Cửu,
Đồng Nai
	Ấp Tân Triều, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai.                                       – Di tích lịch sử.

	2
	Đình Long Chiến
	1783/ QĐ.

UBND
	15/7/2011
	ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu
	ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu
	- UBND tỉnh Đồng Nai.                                       - Di tích lịch sử.

	3
	Đình Phú Trạch
	3698/QĐ.
UBND
	26/12/2011
	ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	- UBND tỉnh Đồng Nai.                                       - Di tích lịch sử.


VI. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Trảng Bom:
	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Địa điểm Căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa
(ĐT: 3864256)
	1566/QĐ-  UBND
	21/04/2005
	xã Thanh Bình, H.Trảng Bom &

xã Bình Sơn, H.Long Thành
	xã Thanh Bình, H.Trảng Bom & xã Bình Sơn, H. Long Thành
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử.


VII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Thống Nhất

	Stt
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Ghi chú

	
	
	
	
	Khi xếp hạng
	Hiện nay
	

	1
	Đình Hưng Lộc

(Phạm V Tòng: 01667735049)
	4070/QĐ-UBND
	02/12/2008
	Xã Hưng Lộc

Huyện Thống Nhất
	Xã Hưng Lộc

Huyện Thống Nhất
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử.

	2
	Vườn Cao su Đầu tiên, 

Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây.
	2084/QĐ-UBND
	24/7/2009
	Xã Bàu Hàm 2

huyện Thống Nhất
	Xã Bàu Hàm 2

huyện Thống Nhất
	- UBND tỉnh ĐN xếp hạng.
- Di tích lịch sử.


VIII. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Xuân Lộc: Không có
IX. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ: Không có
X. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Định Quán: Không có
XI. Di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện Tân Phú: Không có
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